
SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 548/BVĐKCL-VTTBYT 

V/v thuê thẩm định giá 

Cai Lậy, ngày 05 tháng 9 năm 2025 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thẩm định giá 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy có nhu cầu thẩm định giá để làm cơ sở 

thanh lý các vật tư, tài sản sau: 

STT 
Tên, đặc điểm, 

ký hiệu TSCĐ 

Năm 

sử 

dụng 

ĐVT 
Số 

lượng 
Nguyên giá 

Giá trị 

còn lại tại 

ngày 

31/12/2024 

Lý do 

thanh lý 
Ghi chú 

1 Bộ xylanh 2016 Cái 1  9.750.000  0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

2 

Bộ đặt nội khí 

quản (model: 

Mancintosh C) 

2010 Bộ 1  9.240.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

3 
Dàn tạ đa năng 

(Kensport) 
2017 Cái 1  8.500.000  0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

4 
Gu gậm xương 

(Stille luer 23cm) 
2018 Cái 1  6.350.000  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

5 
Máy bơm tiêm tự 

động TE-331 
2007 Cái 1  14.800.000  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

6 
Máy bơm tiêm tự 

động TE-331 
2010 Cái 1  15.500.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

7 

Máy giúp thở 

CPAP (model 

REMstar) 

2009 Cái 1  67.399.428  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

8 Máy hút nhớt 2013 Cái 1  6.270.000  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

9 
Máy nén khí 

Shark (50 lít) 
2019 Cái 1  6.600.000  0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  



STT 
Tên, đặc điểm, 

ký hiệu TSCĐ 

Năm 

sử 

dụng 

ĐVT 
Số 

lượng 
Nguyên giá 

Giá trị 

còn lại tại 

ngày 

31/12/2024 

Lý do 

thanh lý 
Ghi chú 

10 Máy quay li tâm 2016 Cái 1  19.600.000  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

11 Máy thở CPAP 2013 Cái 1  73.150.000  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

12 
Máy truyền dịch 

tự động TE-112 
2005 Cái 1  19.200.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

13 
Máy truyền dịch 

tự động TE-112 
2009 Cái 1    0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

14 
Máy truyền dịch 

tự động TE-135 
2010 Cái 1  22.300.000  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

15 

Máy đện tim 1 

cần (ECG 1100, 

Newtech) 

2008 Cái 1  14.500.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

16 

Máy đo nồng độ 

bão hòa Oxy 

trong máu dạng 

cầm tay AH-MX 

2018 Cái 1  9.460.000  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

17 
Máy đo SPO2 

cầm tay Nonin 
2016 Cái 1  10.800.000  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

18 

Máy đo điện tim 

1 cần (model 

ECG 1100- 

Newtech) 

2008 Cái 1  14.500.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

19 
Máy đo điện tim 

6 cần 
2003 Cái 1  28.000.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

20 
Máy đo độ bão 

hòa Oxy 
2006 Cái 1  9.900.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

21 
Monitor 6 thông 

số  (hiệu: Votem) 
2013 Cái 1  119.481.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  



STT 
Tên, đặc điểm, 

ký hiệu TSCĐ 

Năm 

sử 

dụng 

ĐVT 
Số 

lượng 
Nguyên giá 

Giá trị 

còn lại tại 

ngày 

31/12/2024 

Lý do 

thanh lý 
Ghi chú 

22 
Monitor 6 thông 

số Votem 
2013 Cái 1  119.481.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

23 

Monitor màu 7 

thông số (H5N1) 

BSM-4101K 

2007 Cái 1    0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

24 
Ruột kéo mini 

Metzaenbaun 
2016 Cái 1  13.600.000  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

25 
Đồng hồ đo bước 

sóng 
2013 Cái 1  5.225.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

26 
Bộ đèn đặt nội 

khí quản Heine 
2017 Cái 1  25.830.000  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

27 

Bộ đèn đặt nội 

khí quản NL 

(model Ri-

Intergral 

Macintosh F.O) 

2017 Cái 1  13.900.000  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

28 

Máy phun dịch 

khử trùng phòng 

mổ 

2009 Cái 1  48.300.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

29 

Monitor 6 thông 

số + ETCO2 

(model Omni III) 

2010 Cái 1  115.500.000  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

30 
Máy đo SPO2 

cầm tay Nonin 
2020 Máy 1  18.900.000  7.087.500  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

31 
Đèn chiếu vàng 

da V3000 
2013 Cái 1  35.530.000  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

32 
Máy camera 

(model 552BP) 
2015 Cái 1  7.590.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

33 
Máy camera 

(model 552BP) 
2015 Cái 1  7.590.000  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  



STT 
Tên, đặc điểm, 

ký hiệu TSCĐ 

Năm 

sử 

dụng 

ĐVT 
Số 

lượng 
Nguyên giá 

Giá trị 

còn lại tại 

ngày 

31/12/2024 

Lý do 

thanh lý 
Ghi chú 

34 

Máy chiếu Sony 

+ màn chiếu 

Apollo 

2017 Bộ 1  13.960.000  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

35 

Camera quan sát 

(model 

AVM2452P, hiệu 

AVTech 

2017 Bộ 1  5.600.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

36 
Máy vi tính để 

bàn 
2011 Bộ 1  8.000.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

37 
Máy vi tính để 

bàn 
2011 Bộ 1  8.025.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

38 

Máy vi tính để 

bàn ( hiệu FPT 

Elead) 

2013 Bộ 1  8.169.700   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

39 
Máy vi tính để 

bàn ( hiệu FPT) 
2011 Bộ 1  8.679.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

40 
Máy vi tính để 

bàn ( hiệu FPT) 
2007 Bộ 1  11.900.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

41 
Máy vi tính để 

bàn ( hiệu FPT) 
2009 Bộ 1  7.290.150   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

42 

Máy vi tính để 

bàn ( hiệu Sing 

PC) 

2011 Bộ 1  7.954.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

43 

Máy vi tính để 

bàn ( hiệu Sing 

PC) 

2011 Bộ 1  7.000.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

44 
Máy vi tính để 

bàn ( hiệu VTB) 
2011 Bộ 1  8.195.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

45 
Máy vi tính để 

bàn ( hiệu VTB) 
2011 Bộ 1  8.195.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

46 
Máy vi tính để 

bàn ( hiệu VTB) 
2011 Bộ 1  8.195.000  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  



STT 
Tên, đặc điểm, 
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47 
Máy vi tính để 

bàn ( hiệu VTB) 
2011 Bộ 1  8.195.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

48 
Máy vi tính để 

bàn ( hiệu VTB) 
2011 Bộ 1  8.195.000  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

49 

Máy vi tính để 

bàn (hiệu FPT 

Elead) 

2013 Bộ 1  8.169.700  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

50 

Máy vi tính để 

bàn (hiệu FPT 

Elead) 

2013 Bộ 1  8.169.700  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

51 
Máy vi tính để 

bàn (hiệu FPT) 
2011 Bộ 1  8.679.000  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

52 
Máy vi tính để 

bàn (hiệu VTB) 
2011 Bộ 1  8.195.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

53 
Máy vi tính để 

bàn hiệu VTB 
2011 Bộ 1  8.195.000  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

54 
Máy vi tính để 

bàn hiệu VTB 
2011 Bộ 1  8.195.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

55 
Máy vi tính để 

bàn hiệu VTB 
2011 Bộ 1  8.195.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

56 
Máy in 2 mặt Hp 

M402DN 
2019 Cái 1  5.830.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

57 
Máy in laser ( 

hiệu HP P2015d) 
2008 Cái 1  6.945.000  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

58 
Máy in Laser HP 

Jetpro 400 
2014 Cái 1  6.500.000  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

59 
Máy in laser Hp 

Pro M401d 
2015 Cái 1  5.950.000  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  



STT 
Tên, đặc điểm, 

ký hiệu TSCĐ 

Năm 

sử 

dụng 

ĐVT 
Số 

lượng 
Nguyên giá 

Giá trị 

còn lại tại 

ngày 

31/12/2024 

Lý do 

thanh lý 
Ghi chú 

60 Máy in màu 2021 Cái 1  6.875.000  1.375.000  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

61 

Thùng rác có 

bánh xe (mã số 

FPL 660) 

2015 Cái 1  5.900.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

62 

Tivi Samsung 40 

inch, phiên bản 

DA01 

2018 Cái 1  8.100.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

63 

Tivi Sony 43 

inch (model 

KDL-43W800C) 

2017 Cái 1  12.700.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

64 

Giường inox 3 

tay quay có bánh 

xe 

2005 Cái 1  7.600.000  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

65 
Máy nước uống 

nóng lạnh Karofi 
2020 Cái 1  8.600.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

66 

Máy nước uống 

nóng lạnh 

Asanzo 

2017 Cái 1  6.800.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

67 

Máy nước uống 

nóng lạnh 

Asanzo 

2017 Cái 1  6.800.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

68 

Máy nước uống 

nóng lạnh 

Asanzo 

2017 Cái 1  6.800.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

69 

Máy nước uống 

nóng lạnh 

Asanzo 

2017 Cái 1  6.800.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

70 

Máy nước uống 

nóng lạnh 

Asanzo 

2017 Cái 1  6.800.000  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

71 

Máy nước uống 

nóng lạnh 

Asanzo 

2017 Cái 1  6.800.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

72 

Máy nước uống 

nóng lạnh 

Asanzo 

2017 Cái 1  6.800.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  



STT 
Tên, đặc điểm, 

ký hiệu TSCĐ 

Năm 

sử 

dụng 

ĐVT 
Số 

lượng 
Nguyên giá 

Giá trị 
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Lý do 

thanh lý 
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73 

Máy nước uống 

nóng lạnh 

Asanzo 

2017 Cái 1  6.800.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

74 

Máy điều hòa 

nhiệt độ ( hiệu 

Panasonic/2 cục ) 

2011 Cái 1     0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

75 

Máy điều hòa 

nhiệt độ Daikin 

1Hp (model FTE 

25 LV1V) 

2014 Cái 1  7.000.000  0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

76 

Máy điều hòa 

nhiệt độ Hitachi 

2 HP 

2014 Cái 1  9.500.000  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

77 

Máy điều hòa 

nhiệt độ Reetech 

1.5 HP, model 

RT/RC-12-DE-A 

2018 Cái 1  6.589.000  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

78 

Máy điều hòa 

nhiệt độ 1.5 HP 

(model RC-12-

DB, hiệu 

Reetech) 

2017 Cái 1  6.580.000  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

79 

Máy điều hòa 

nhiệt độ 1.5 HP 

(model RC12-DB 

hiệu Reetech) 

2017 Cái 1  6.580.000  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

80 

Máy điều hòa 

nhiệt độ 1.5 HP 

(model RC12-

DB, hiệu 

Reetech) 

2017 Cái 1  6.580.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

81 

Máy điều hòa 

nhiệt độ 1.5 HP 

(model RC12-

DB, hiệu 

Reteech) 

2017 Cái 1  6.580.000  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

82 

Máy điều hòa 

nhiệt độ 2.0 HP 

(model: RC18-

DB, hiệu Retech) 

2017 Cái 1  9.280.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

83 
Tủ an toàn sinh 

học 
2014 Cái 1  31.000.000  0  

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  

84 
Máy sinh hóa bán 

tự động BTS350 
2014 Cái 1  74.204.000   0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

  



STT 
Tên, đặc điểm, 

ký hiệu TSCĐ 

Năm 

sử 

dụng 

ĐVT 
Số 

lượng 
Nguyên giá 

Giá trị 

còn lại tại 

ngày 

31/12/2024 

Lý do 

thanh lý 
Ghi chú 

85 Bóng phát tia X 2010 Cái 1   

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

 (Bóng hư hỏng 

được thu hồi từ 

Hệ thống máy 

chụp  CT Scanner 

32 lát cắt, sau khi 

đã thay bóng phát 

tia X mới) 

 

  Cộng       1.375.390.678  8.462.500  
    

 

Đề nghị quý cơ quan có đủ tư cách pháp nhân gửi báo giá chi phí thẩm định 

giá và các giấy tờ có liên quan đến việc  thẩm định giá các hàng hóa nêu trên. 

Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Ông Đoàn Văn Tho, chức vụ: Nhân viên phòng VTTBYT. ĐT: 

0909.281.995 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Báo giá được để vào phong bì, niêm phong dán 

kín. Bên ngoài ghi: BÁO GIÁ CHI PHÍ THẨM ĐỊNH GIÁ  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 

Phòng Vật tư Thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 

398, đường Quốc lộ 1, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp 

 - Nhận qua email: cailay.bvdkkv@dongthap.gov.vn  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ khi có thông báo đến hết  ngày 15 tháng 9 năm 

2025 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày báo giá 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng CNTT (để đăng tin); 

- Lưu: VT, VTTBYT (KS Tho). 

  Q. GIÁM ĐỐC 
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